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	Đặng Thanh Tùng


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm thực hiện Luật lưu trữ giai đoạn 2012-2017
đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(Ban hành kèm theo Công văn số 229/VTLTNN-NVĐP 

ngày 16 tháng 3 năm 2018  của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước)


I. KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN LUẬT LƯU TRỮ

1. Phổ biến, tuyên truyền Luật Lưu trữ 

Các hình thức phổ biến, tuyên truyền Luật Lưu trữ do UBND tỉnh, Sở Nội vụ thực hiện (tổ chức Hội nghị tuyên truyền, sao gửi văn bản, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng).
2. Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác lưu trữ
Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác lưu trữ tại địa phương: liệt kê các văn bản quản lý, chỉ đạo do UBND tỉnh, Sở Nội vụ ban hành (lưu ý không nêu các văn bản mang tính chất báo cáo, giải đáp nghiệp vụ, hướng dẫn các việc cụ thể).
3. Tổ chức bộ máy và nhân sự làm công tác lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác lưu trữ

a) Tổ chức bộ máy và nhân sự làm công tác lưu trữ
- Tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh: Phụ lục 1
- Tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu: Phụ lục 2
- Những khó khăn khi thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức bộ máy văn thư, lưu trữ tại địa phương. 
- Mô hình của Chi cục trong năm 2018 và những năm tiếp theo (theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nội vụ): 

+ Giữ nguyên mô hình tổ chức như hiện nay
+ Sắp xếp, thay đổi mô hình: Tên đề án/kế hoạch và trình bày mô hình của Chi cục trong thời gian tới

b) Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác lưu trữ
- Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng; đối tượng tham dự; số lượng, nội dung các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ đã tổ chức.

 - Kết quả đạt được.
c) Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức làm công tác lưu trữ.
4. Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về công tác lưu trữ

a) Số lượng cơ quan được kiểm tra hàng năm.

	
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Tổng

	Số lượng cơ quan kiểm tra
	
	
	
	
	
	
	……


b) Nội dung kiểm tra.

c) Kết quả kiểm tra.
5. Thực hiện hoạt động lưu trữ 

a) Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan 

- Xây dựng và ban hành Danh mục hồ sơ cơ quan (số lượng các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu đã ban hành được Danh mục hồ sơ trên tổng số cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu).

- Thực trạng công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu.
b) Công tác thu thập, bổ sung tài liệu vào Lưu trữ lịch sử 
- Thực trạng công tác thu thập, bổ sung tài liệu của Lưu trữ lịch sử tỉnh: Phụ lục 3.
- Loại hình tài liệu và chất lượng hồ sơ giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.
c) Công tác chỉnh lý tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh 
	
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Tổng

	Số phông chỉnh lý
	
	
	
	
	
	
	…..

	Số mét tài liệu chỉnh lý
	
	
	
	
	
	
	…..


- Tổng số phông, tài liệu đã thu về nhưng chưa chỉnh lý (số liệu tính đến hết năm 2017).
d) Công tác bảo quản tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh

- Loại kho (kiên cố/tạm thời), năm xây dựng kho và năm đưa vào sử dụng, diện tích kho và trang thiết bị bảo quản tài liệu.

- Tổng số phông và mét giá tài liệu đang được bảo quản trong kho.
- Khả năng đáp ứng của kho lưu trữ đối với việc bảo quản an toàn tài liệu.

- Tình hình triển khai Quyết định số 1784/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trỡ xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”.

đ) Công tác tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh

- Các hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ.

- Các loại công cụ tra tìm và quản lý tài liệu lưu trữ. 

- Tổng số lượt người khai thác sử dụng và tổng số lượt hồ sơ đưa ra phục vụ độc giả.

6. Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác lưu trữ

a) Các đề tài khoa học đã triển khai nghiên cứu.
b) Các đề tài khoa học đã được ứng dụng trong vào thực tế.
c) Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ (phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ, triển khai số hóa tài liệu, ….)
7. Quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ

a) Kể tên các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh hoạt động dịch vụ lưu trữ tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh.
b) Số lượng Chứng chỉ hành nghề lưu trữ đã cấp, cấp lại, thu hồi từ năm 2016 đến nay; họ tên người được cấp; lĩnh vực được cấp (chỉnh lý/số hóa). (Đối với những tỉnh không được Cục cấp Phôi chứng chỉ thì không phải báo cáo nội dung này).
c) Tình hình thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo về hoạt động dịch vụ lưu trữ và sử dụng Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn tỉnh.
8. Chế độ thông tin báo cáo trong công tác lưu trữ
Tình hình thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo thống kê về công tác văn thư, lưu trữ.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Hạn chế 

a) Hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Luật Lưu trữ

b) Hạn chế về những quy định của Luật Lưu trữ chưa phù hợp

3. Nguyên nhân chủ quan, khách quan của những ưu điểm, hạn chế

III. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG


1. Đề xuất kiến nghị chung


a) Về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác lưu trữ

b) Về tổ chức bộ máy tại lưu trữ tại địa phương và biên chế làm công tác lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

c) Về chế độ chính sách đối với công chức, viên chức làm công tác lưu trữ

d) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng 

đ) Về các yêu cầu thực tiễn phát sinh
2. Đề xuất kiến nghị liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật Lưu trữ

a) Đề xuất kiến nghị về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Luật Lưu trữ)

b) Đề xuất giải pháp để thực hiện tốt các quy định của Luật Lưu trữ.

(Các số liệu báo cáo tính từ thời điểm Luật Lưu trữ có hiệu lực đến hết năm 2017)./.
Phụ lục 1
Tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ (số liệu tính đến hết tháng 12 năm 2017)
(Ban hành kèm theo Công văn số 229/VTLTNN-NVĐP ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước)


	
	1. Tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

	Stt
	Tên phòng
	Số lượng đào tạo đúng chuyên ngành 

văn thư - lưu trữ
	Số lượng đào tạo chuyên ngành khác

	
	
	Tổng
	>ĐH
	ĐH
	CĐ
	Trung cấp
	Sơ cấp
	Tổng
	>ĐH
	ĐH
	CĐ
	Trung cấp
	Sơ cấp
	Tên các chuyên ngành khác

	1
	Chi cục trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Chi cục trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Số lượng công chức làm công tác quản lý nhà nước về VTLT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Số lượng viên chức làm chuyên môn về hoạt động lưu trữ (đối với những tỉnh chưa thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Số lượng công chức, người lao động hợp đồng làm hành chính, văn phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng chung
	……
	……
	…..
	……
	…..
	……
	……
	……
	……
	……
	…….
	……
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử (đối với những tỉnh đã thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử)

	Stt
	
	Tổng
	>ĐH
	ĐH
	CĐ
	Trung cấp
	Sơ cấp
	Tổng
	>ĐH
	ĐH
	CĐ
	Trung cấp
	Sơ cấp
	Tên các chuyên ngành khác

	1
	Giám đốc Trung tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó GĐ Trung tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Số lượng viên chức làm chuyên môn về hoạt động lưu trữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Số lượng viên chức, người lao động hợp đồng làm hành chính, văn phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng chung
	…..
	….
	…...
	……
	……
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	……
	……
	


Phụ lục 2
Tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự tại các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu
(Ban hành kèm theo Công văn số 229/VTLTNN-NVĐP ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước)


	1. Tại các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu (số lượng cơ quan gửi báo cáo/tổng số cơ quan phải báo cáo)

	Stt
	Tên cơ quan, tổ chức
	
	Số lượng đào tạo đúng chuyên ngành

văn thư - lưu trữ
	Số lượng đào tạo chuyên ngành khác

	
	
	Người làm 
lưu trữ chuyên trách
	Người làm 
lưu trữ kiêm nhiệm
	Tổng
	>ĐH
	ĐH
	CĐ
	Trung cấp
	Sơ cấp
	Tổng
	>ĐH
	ĐH
	CĐ
	Trung cấp
	Sơ cấp
	Tên các chuyên ngành khác

	1
	
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	

	2
	
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	

	
	Tổng 
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	

	
2. Tại các cơ quan, tổ chức cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu (số lượng cơ quan gửi báo cáo/tổng số cơ quan phải báo cáo)

	Stt
	Tên cơ quan, tổ chức
	
	Số lượng đào tạo đúng chuyên ngành

văn thư - lưu trữ
	Số lượng đào tạo chuyên ngành khác

	
	
	Người làm 
lưu trữ chuyên trách
	Người làm 
lưu trữ kiêm nhiệm
	Tổng
	>ĐH
	ĐH
	CĐ
	Trung cấp
	Sơ cấp
	Tổng
	>ĐH
	ĐH
	CĐ
	Trung cấp
	Sơ cấp
	Tên các chuyên ngành khác

	1
	
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	

	2
	
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	

	
	Tổng 
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	



Lưu ý: Báo cáo gửi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước chỉ cần gửi số liệu tổng hợp chung của toàn tỉnh, không cần nêu cụ thể số liệu của từng cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu. Cần chú thích rõ số liệu được tổng hợp từ bao nhiêu cơ quan gửi báo cáo/tổng số bao nhiêu cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu.

Phụ lục 3
Số liệu về tình hình thu thập, bổ sung tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
(Ban hành kèm theo Công văn số 229/VTLTNN-NVĐP ngày 16 tháng 3 năm 2018 
của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước)

	Năm
	Thu thập tài liệu của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu
	Thu thập tài liệu của các cơ quan, tổ chức cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu
	Ghi chú

	
	Số lượng phông
	Số lượng mét
	Số lượng phông
	Số lượng mét
	

	2012
	
	
	
	
	

	2013
	
	
	
	
	

	2014
	
	
	
	
	

	2015
	
	
	
	
	

	2016
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	
	

	Tổng
	….
	…..
	…..
	…..
	


